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1. Đặt vấn đề
Trong thời gian diễn biến dịch bệnh Covid-19 hơn 1 năm qua, việc dạy và học trực tuyến là công cụ hữu hiệu được các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng để duy trì hoạt động dạy và học. Theo kế hoạch của Trường CĐ Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Xây dựng cũng đã triển khai việc dạy và học trực tuyến kịp thời, đảm bảo tiến độ đào tạo của Nhà trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc dạy và học trực tuyến cũng còn tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn nhất định trong việc thay đổi phương pháp dạy và học với sự ràng buộc của yếu tố công nghệ.
Thông qua bài viết này, tác giả sẽ phân tích thực trạng công tác dạy và học trực tuyến từ đó đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trực tuyến tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tóm tắt về công tác dạy và học trực tuyến
Tùy vào nhận thức, quan niệm, góc nhìn của mỗi người, có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ "dạy và học trực tuyến". Tuy nhiên, phải khẳng định là dạy và học trực tuyến không hoàn toàn là việc sao chép nguyên trạng một lớp học trực tiếp bình thường lên môi trường Internet. Học tâp trực tuyến gắn liền với các nền tảng công nghệ chuyên nghiệp, được phát triển với mục đích chuyên biệt dành riêng cho học trực tuyến, tích hợp các hoạt động của người dạy và người học.
[bookmark: _GoBack]Việc phối hợp các công cụ khác nhau với các mức độ khác nhau để phục vụ mục đích dạy và học trực tuyến. Có thể là công nghệ họp trực tuyến, mạng xã hội, hay đơn giản là giao bài tập qua thư điện tử (các giải pháp công nghệ này vốn dĩ khi thiết kế không dành chuyên cho mục đích dạy học), hoặc có thể cùng kết hợp tất cả các công cụ trên. Điều đó làm khó cho việc gọi tên chính xác thuật ngữ hiện nay.
Các phần mềm hiện đang phổ biến để sử dụng cho việc dạy và học trực tuyến có thể kể đến là: Zoom, Google Classroom; Skype, Trueconf, Microsoft Teams; Google Hangout, Vsee...
Có thể tóm tắt: Hệ thống giáo dục trực tuyến là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào hỗ trợ giáo dục. Theo đó, các bài giảng sẽ được tạo ra trực tuyến với hình ảnh, đoạn phim minh họa đi kèm hấp dẫn và sinh động, giúp người học tiếp thu một cách nhanh chóng nhất. Đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho cả người dạy và người học.
3. Thực trạng việc dạy và học trực tuyến
3.1. Ưu nhược điểm của phương pháp dạy học trực tuyến so với việc dạy và học truyền thống
- Về ưu điểm:
Việc dạy và học trực tuyến linh động về thời gian, địa điểm học tập, tiết kiệm chi phí cho việc đi lại, tập trung; Nguồn tài liệu học tập mở, phong phú và đa dạng; Đối với giảng viên thì có thể sử dụng hình ảnh, âm thanh và video để truyền đạt nội dung học tập đến người học thêm hấp dẫn và sinh động hơn; Đối với học viên thì tiết kiệm được nhiều chi phí học tập cũng như chi phí đi lại và địa điểm.
- Về nhược điểm: 
Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của học viên; 
Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt của giáo viên đến học viên. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, người học có thể gặp khó khăn khi hỏi người dạy trực tuyến, vì giao tiếp thường rất không khách quan; vì luôn có nhiều câu hỏi mà không thể nào giải thích rõ khi học trực tuyến.
Ngoài ra, sự tương tác của học viên với giảng viên một cách trực tiếp không đầy đủ và sinh động bằng việc trao đổi như hình thức đào tạo truyền thống. Học viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè.
Một số giảng viên không quen với việc sự dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên.
Làm nảy sinh ra các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ. 
3.2. Thực trạng chung
a. Các quy định, quy chế về đào tạo chính quy trực tuyến chưa có, chưa có hành lang pháp lý rõ ràng mặc dù đã được nhiều trường áp dụng hình thức đào tạo này. 
Quy định về chuẩn điều kiện để tổ chức, kiểm định và đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo trực tuyến chưa có. Việc xây dựng nội dung học liệu chất lượng và có thể chia sẻ giữa các đơn vị, các giáo viên chưa có.
b. Về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dạy và học trực tuyến;
Phần mềm dạy học phổ biến nhất hiện đang dùng để giảng dạy là Zoom, nhưng Zoom được tạo ra là phần mềm dành riêng cho các cuộc hội thảo, các cuộc họp trong doanh nghiệp, chưa hoàn toàn hữu dụng đối với việc dạy và học. Hơn nữa, ứng dụng Zoom đang được các chuyên gia khuyến cáo về vấn đề bảo mật bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài.
Chưa có những phần mềm quản lý - theo dõi việc dạy học trực tuyến quá trình dạy và học, kiểm soát, đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo này;
c. Về giáo viên: 
- Giáo viên khó kiểm soát được giờ ra, giờ vào lớp của học viên;
- Giáo viên không kiểm soát được sự tham gia học tập của lớp học trong khi giảng dạy; khó theo dõi được quá trình học của học viên trong giờ học
- Các sinh viên không thể tạo các nhóm để thảo luận chung khi được giáo viên giao bài tập, đặc biệt là những bài yêu cầu làm việc nhóm.
Ngoài ra, giáo viên cũng không thể kiểm soát được việc người lạ được mời vào để quấy phá lớp học.
d. Về người học: 
- Nhiều sinh viên có thái độ học tập chưa nghiêm túc; chưa chủ động đặc biệt là trong việc tự học, tự nghiên cứu tài liệu; tính thiếu chủ động trong học tập của sinh viên ảnh hưởng lớn đến chất lượng buổi học, trong khi môi trường học tập trực tuyến đòi hỏi người học phải có tính độc lập và tự giác cao.
- Điều kiện học tập nhiều em còn hạn chế; đa số dùng điện thoại để học tập, không có điều kiện để trao đổi thẳng thắn, cởi mở; việc tiếp thu bài học qua màn hình di động khó phát huy được hiệu quả học tập cho sinh viên.
- Có nhiều em chỉ mở phần mềm chỉ để điểm danh, chưa thực sự tham gia vào quá trình học tập.
- Nhiều sinh viên còn chưa có các kỹ năng về Công nghệ, việc tiếp cận các phần mềm, nguồn tư liệu học tập còn hạn chế.
- Sinh viên không có quyền thuyết trình trong khi học vì thế khi nhiều bạn phát biểu cùng một lúc sẽ dễ dẫn đến tình trạng lớp học bị xáo trộn.
- Không phát huy được các kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, xử lý tình huống, vấn đề.
e. Các nội quy, quy tắc ứng xử trên Internet: chưa có nội quy cụ thể, quy tắc ứng xử trên môi trường dạy học trực tuyến. Thậm chí nhiều sinh viên ăn mặc phản cảm, không phù hợp, tư thế học tập không nghiêm túc….
3.3. Thực trạng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tốc độ đường truyền của nhà Trường tương đối ổn định, thuận lợi cho các giảng viên trong quá trình dạy học. Về phía người học còn phụ thuộc vào điều kiện gia đình, đa số sinh viên học trực tuyến qua điện thoại.
- Đối với các sinh viên Trung cấp hệ 9+ vì các em còn nhỏ, ý thức tự giác chưa cao. Đặc biệt là các em năm nhất, việc chuyển đổi từ hình thức học niên chế từ THPT sang tín chỉ còn nhiều bỡ ngỡ. Từ đó mà việc triển khai dạy và học trực tuyến cho đối tượng này còn nhiều khó khăn. Không thể phủ nhận việc các em lười biếng, học đối phó chỉ để điểm danh và việc tiếp thu các kiến thức chưa đảm bảo được hiệu quả.
- Đối với các sinh viên hệ cao đẳng nghề việc tiếp cận với công nghệ thông tin có phần tốt hơn. Tuy nhiên về việc tự giác học tập, nghiên cứu chưa cao, mà việc học tập trực tuyến lại rất quan trọng điều này.
- Ngoài ra, việc sinh viên dùng điện thoại để tham gia lớp học nên thao tác bị hạn chế, nhìn slide và xem video không rõ, không mở được file bài tập có dung lượng lớn; chưa quen học nhóm trực tuyến…
- Đa số giáo viên tiếp cận tốt với Công nghệ và việc dạy học trực tuyến không gặp quá nhiều trở ngại. Tuy nhiên, việc tương tác với sinh viên còn nhiều hạn chế; việc soạn bài giảng dành cho dạy học trực tuyến còn gặp khó khăn, khó theo dõi được sự tiếp thu kiến thức của sinh viên để điều chỉnh bài giảng cho phù hợp.
- Việc dạy các môn học thực hành, thí nghiệm khó hoặc không thể diễn ra, mặc dù đây là những môn học quan trọng, liên quan đến việc vận dụng lý thuyết vào thực tế công việc;  nhiều môn học còn là môn tiên quyết cho các môn học ở những học kỳ sau.
- Việc rèn luyện kỹ năng cho sinh viên bị hạn chế cùng tính tự giác, tự học của sinh viên còn yếu nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học.
4. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
Nhận thức rằng dạy học trực tuyến không có nghĩa là chỉ cần biết công nghệ là có thể thực hiện công tác này một cách hiệu quả, nó còn đòi hỏi hội tụ đủ tính sư phạm và tính công nghệ thì mới có thể nâng cao được công tác dạy học.
4.1. Các yếu tố tác động đến hiệu quả của việc dạy và học trực tuyến
Yếu tố tác động thứ nhất đó là nhận thức của người dạy và người học về vai trò của việc học tập trực tuyến trong hoạt động dạy học. Không đơn thuần chỉ là thay thế và duy trì việc dạy và học của Nhà trường trong giai đoạn đại dịch Covid diễn ra, mà đó còn là một phương pháp dạy học hiệu quả, sử dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp thời đại phát triển công nghệ thông tin, có nhiều ưu điểm cần được nghiên cứu phát triển và thực hiện phổ biến hơn nữa. Vì khi có nhận thức đúng mới có quyết tâm cao, hành động đúng.
Thứ hai là chính sách quản lý cho các hoạt động dạy học trên môi trường mạng, chưa -được pháp luật thừa nhận, có sự đồng bộ chung giữa các đơn vị, nhà trường, tạo hành lang pháp lý quan trọng để tăng cường chất lượng việc dạy và học trực tuyến.
Thứ ba là cơ sở vật chất, hạ tầng về Công nghệ thông tin – viễn thông, tốc độ đường truyền, các trang thiết bị cần thiết, môi trường dạy và học đảm bảo ánh sáng, tiếng ồn. Hơn nữa là giải pháp phần mềm rõ ràng, tiện ích là những điều kiện ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học trực tuyến.
Thứ tư là kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị Công nghệ, phần mềm, cũng như là kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản của người dạy và người học. Việc chậm tiếp cận hoặc không có các kỹ năng về Công nghệ thông tin là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình dạy và học trực tuyến.
Thứ năm là học liệu phù hợp, kỹ năng sư phạm của giáo viên, chất lượng bài giảng. Việc học tập trực tuyến tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận được nguồn tài liệu dồi dào, phong phú trên Internet, việc định hướng và chỉ dẫn cách chọn lọc tài liệu phù hợp giúp sinh viên học tập tốt hơn.
Thứ sáu là văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt cũng là yếu tố quan trọng tác động đến chất lượng của việc dạy và học trực tuyến.
Ngoài ra, các yếu tố khác như mức học phí, chế độ của giáo viên, sự phối hợp của phụ huynh học sinh cũng có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của phương thức dạy học trực tuyến. 
4.3. Một số giải pháp đề xuất
- Về nhận thức, cần xem học trực tuyến là một cấu phần chính thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy học, không chỉ là "cứu cánh" hay hỗ trợ sinh viên vẫn cần được rèn luyện các kỹ năng mềm như vận động thể chất, giao tiếp trực tiếp - không thực hiện trực tuyến được; kết hợp học trực tuyến với trực tiếp để phát huy lợi thế của học trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, rút gọn về không gian khoảng cách, tiết kiệm thời gian học tập. 
- Về cơ chế chính sách, hoàn thiện quy định, quy chế quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng; chương trình học cụ thể về dạy học trực tuyến; hướng dẫn mô hình dạy học trực tuyến và quy tắc ứng xử, nội quy lớp học trực tuyến;
- Xây dựng và ban hành các quy định về kiểm định và đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo trực tuyến;
- Về học liệu số, xây dựng kho học liệu số để sinh viên dễ dàng tiếp cận và tham khảo; huy động giáo viên tham gia xây dựng học liệu, bài giảng và tham khảo từ các trường, tuyển chọn học liệu đưa vào các kho dùng chung tránh trùng lắp, lãng phí.
- Về trang bị kiến thức kỹ năng dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức tập huấn định kỳ, cập nhật các giải pháp, phương án đào tạo, giảng dạy mới, phát huy, nhân rộng các mô hình hay. Bồi dưỡng thêm các kiến thức về công nghệ, cập nhật các phần mềm; kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, soạn bài giảng trực tuyến, đánh giá kết quả, quản lý lớp học trực tuyến; kỹ năng sử dụng phần cứng, phần mềm và an toàn thông tin mạng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc tham gia hỗ trợ quản lý giám sát học sinh học trực tuyến ở nhà.
- Giáo viên, giảng viên cần có đề cương bài giảng được soạn cẩn thận để làm cái sườn, nền tảng cho việc theo dõi của học sinh, sinh viên. Nếu dạy học trên lớp người giáo viên phải chuẩn bị một thì có lẽ khi dạy học trực tuyến sự chuẩn bị đó phải được đầu tư lên gấp đôi. Người dạy cần quan tâm nhiều hơn đến việc nắm bắt bài học của học sinh, bởi trên thực tế khó đánh giá được sự theo dõi của người học như trên lớp dạy trực tiếp. Việc nên có những khoảng thời gian dành cho việc kiểm tra kiến thức ngắn, hay giáo viên giao trước phần nghiên cứu tài liệu bài mới cho sinh viên sau các buổi học, và nên có những khoảng thời gian kiểm tra việc tự nghiên cứu của sinh viên trước các buổi học tiếp theo. Từ đó việc dạy và học bài mới giúp dễ dàng hơn.
Riêng tại khoa Xây dựng, việc đưa vào sử dụng các phần mềm chuyên ngành để giảng dạy các môn học thực hành đã và đang được nghiên cứu và phát triển. Việc này góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến kể cả đối với một số môn thực hành, cần tương tác cao giữa giáo viên và sinh viên.
Cuối cùng, việc giáo dục ý thức cho sinh viên cũng rất quan trọng. Quan điểm người học là chủ thể của quá trình đào tạo, giáo viên cần giáo dục để sinh viên nâng cao tính tự giác, tự học, tìm tòi, chọn lọc tài liệu, tự nghiên cứu là giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao việc dạy và học trực tuyến.
5. Kết luận
Việc dạy và học trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện tại và phù hợp với xu hướng chung của ngành giáo dục. Việc xem trọng vai trò của hình thức đào tạo này song song với hình thức đào tạo truyền thống sẽ góp phần đáp ứng tiến độ đào tạo của nhà trường, đảm bảo chất lượng việc dạy và học của Thầy và trò Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.


PHỤ LỤC
THAM KHẢO MỘT SỐ PHẦN MỀM, CÔNG CỤ
 HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

I. Google Classroom
Google Classroom là một công cụ giúp giảng viên tổ chức và quản lý lớp dễ dàng, thuận tiện, tất cả tài liệu, bài tập, và điểm số đều được lưu ở cùng một nơi. Ngoài phiên bản web, Google Classroom cũng có phiên bản trên Android và iOS cho phép học sinh, giảng viên theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu. 
Google Classroom tích hợp Google Docs, Google Drive và Gmail nhằm mục đích giúp đơn giản hóa công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là một số tiện ích:
1. Một trong những lợi ích nổi trội của Google Class đó là giúp giảm thiểu được việc sử dụng giấy (in ấn tài liệu, nộp bài tập…) trong lớp học.
2. Giúp giảng viên tổ chức và quản lý lớp dễ dàng, thuận tiện; tất cả tài liệu, bài tập và điểm đều ở cùng một nơi (trong Google Drive).
3. Ngoài phiên bản web, Google Classroom đã có phiên bản trên Android và iOS cho phép người học truy cập vào Lớp học nhanh hơn, luôn cập nhật mọi thông tin về lớp học khi di chuyển.
4. Tài khoản Google của Trường đã được cấp với dung lượng không giới hạn. Điều này là một thuận lợi rất lớn trong việc sử dụng Google Classroom, giảng viên có thể lưu trữ toàn bộ tài liệu giảng dạy, video tham khảo, hình ảnh lớp học, điểm,…ngay trên Drive của lớp học này và chia sẻ cho sinh viên mà không phải bận tâm về không gian lưu trữ.
5. Giảng viên và sinh viên có thể theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu (chỉ cần có laptop, tablet hay điện thoại có kết nối internet).
6. Các thông báo tức thời và các trao đổi trên diễn đàn được thực hiện dễ dàng.
Đăng nhập Google Classroom
Bước 1: Truy cập đường dẫn https://classroom.google.com
[image: ]
Chọn Go to Classroom
Bước 2: Đăng nhập vào bằng một tài khoản gmail cá nhân
[image: ]


Học viên học tập trên Classroom
Tham gia lớp học
[image: ]
Cách 1: Tự đăng ký lớp học khi biết mã lớp
Truy cập đường dẫn https://classroom.google.com
Bước 1: click chọn vào biểu tượng [image: ]
[image: ]
Bước 2: Nhập mã lớp do giảng viên cung cấp để tham gia lớp học
[image: ]
Cách 2: Nhận email mời vào lớp học từ giảng viên
Giảng viên sẽ mời sinh viên tham gia lớp học bằng cách gửi mail đến sinh viên, sinh viên check mail để tham gia lớp học.
Người học đăng nhập và mở email ra và mở mail “lời mời tham gia lớp học….”
[image: ]
nhấp chuột vào dòng “THAM GIA”
[image: ]
Sau khi tham gia lớp học thành công
[image: ]
Xem các nội dung thông báo hoặc bài tập của giảng viên gửi ở phần Luồng
[image: ]
Tạo bài đăng chia sẽ với các bạn trong lớp
Bước 1: Sinh viên chọn lớp học cần tạo bài đăng
Bước 2: Click chọn biểu tượng 
[image: ]
Bước 3: Nhập nội dung cần đăng
[image: ]
Nếu nội dung bài đăng nhiều, Sinh viên có thể gửi nội dung bài đăng dưới dạng [image: ]một tập tin đính kèm từ máy sinh viên, hoặc từ Drive [image: ]trong hộp thư của sinh viên. Ngoài ra sinh viên có thể gửi một nội dung dưới dạng video được thu hình sẵn [image: ](được upload lên Youtube) , hoặc một địa chỉ website liên quan đến bài đăng của mình, giúp các bạn sinh viên trong lớp cái nhìn trực quan hơn.
Sau khi tạo xong sinh viên nhấn ĐĂNG để gửi nội dung cho các bạn trong lớp.
Xem và Nộp bài tập theo yêu cầu của giáo viên
[image: ]
Thiếu do chưa nộp bài tập
[image: ]
Chọn bài tập cần xem
[image: ]
Chúng ta có thể thêm tập tin đính kèm
[image: ]
Thêm file đính kèm: Sinh viên có thể gửi nội dung bài đăng dưới dạng một tập tin đính kèm từ máy sinh viên, hoặc từ Drive trong hộp thư của sinh viên. Ngoài ra sinh viên có thể gửi một nội dung dưới dạng video được thu hình sẵn (được upload lên Youtube), hoặc một địa chỉ website liên quan đến bài đăng của mình.
Sau khi tạo xong sinh viên nhấn ĐĂNG để gửi nội dung cho các bạn trong lớp.
Hoặc sinh viên cũng có thể thêm các nhận xét về bài tập: nhận xét có thể là công khai nếu muốn mọi người đều đọc được hoặc là nhận xét riêng tư để giáo viên có thể đọc.[image: ]

Hủy đăng ký lớp học
Vì một lý do nào đó, có thể đăng ký nhầm,… học viên cần hủy lớp học đã đăng ký. để hủy lớp học cũng khá đơn giản. Chọn theo cái mũi tên ở hình dưới.[image: ]
Bạn chọn trang chủ “lớp học” của Classroom
[image: ]
Nhấp vào dấu “…”
[image: ]
Chọn “Hủy Đăng Ký”
[image: ]
Xác nhận hủy đăng ký[image: ]




II. Sử dụng phần mềm Trueconf để giảng dạy trực tuyến
· Đăng nhập vào trang Trueconf Server:
Mở phần mềm đã được cài đặt. Sẽ xuất hiện một trang web quản trị hệ thống Trueconf Server.
Hiện tại sẽ có 2 cách để vào trang quản trị của Trueconf
Cách 1: Ấn vào biểu tượng Trueconf Server ở ngoài desktop sẽ tự động chuyển tới trang quản trị Trueconf.
[image: ]
Cách 2: Đăng nhập trực tiếp địa chỉ server qua trình duyệt (sử dung khi đã cấu hình xong)
Bước 1: Nhập địa chỉ Trueconf server (tên web server mà ta đã đặt)
[image: ]
Bước 2: Ấn chọn “Administrator login”, sau đó nhập user và pass quản trị để đăng nhập vào trang quản trị Trueconf Server
Sau khi thành công cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra trang quản trị như hình dưới. Trong trang quản trị sẽ thấy các mục sau
1. Dashbroad
2. Network
3. Web
4. User
5. Group conference
[image: ]
1. Dashbroad (trong Dashbroad có Summary – Settings)
>> Summary: sẽ có những mục cần quan tâm:
· Registration information:
· Server ID: ID máy chủ
· Organization name: Tên tổ chức
· Contact person: Người liên hệ
· Liscense information:
· User accounts: số lượng người dùng
· The maximum number of simultaneous conferences: Số lượng hội nghị đồng thời tối đa
· The maximum number of online users: Số lượng người dùng trực tuyến tối đa
[image: ]
>> Settings: trong phần này, bạn sẽ cần quan tâm đến 3 mục
1. Backup settings: sao lưu cài đặt
2. Restore settings: khôi phục lại cài đặt
3. Application: ứng dụng
[image: ]
2. Network
>> Network Settings
1. Internal addresses: Địa chỉ IP local ( địa chỉ local ) chỉ sử dụng ở mạng nội bộ
2. External addresses: Địa chỉ IP wan ( tên miền wan)
– Phải có IP tĩnh của nhà mạng,
– Mở port 4307 (map địa chỉ IP tĩnh trỏ về địa chỉ TrueConf Server để khi bên ngoài gọi vào địa chỉ IP tĩnh sẽ chạy trực tuyến đến máy chủ)
[image: ]
3. Web ( có 2 mục Web Settings – Web Security)
>> Web Settings
1. External address of TrueConf Server Web: Địa chỉ tên miền của máy chủ server (có thể thay đổi tên sau đó ấn “Apply” để lưu lại)
2. Guest page: thông tin của người quản lý trang web
[image: ]
>> Web Security
1. members of TrueConf Server Admin local security group : giữ nguyên mục này
2. Allow admin access from localhost without authentication: Cho phép quản trị viên truy cập từ localhost mà không cần xác thực
3. Limit access to admin area by IP: Giới hạn quyền truy cập vào khu vực quản trị bằng IP ( khi chọn mục này thì chỉ có các dải địa chỉ ta thêm vào ở phần bên dưới mới có quyền truy cập vào trang web Trueconf server )
[image: ]
4. User (User accounts, Group)
>> User accounts: tài khoản người dùng
>> Group: các nhóm hội nghị truyền hình 
[image: ]
+ Trước khi tạo user thì ta phải tạo group trước.
1. Tạo Group: Để tạo group ta làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhập tên group
 Bước 2: Ấn “Create” để tạo group
[image: ]
+ Sau khi tạo group xong ta tiến hành tạo user trong group vừa tạo
· Tạo user : Để tạo user ta làm theo các bước sau:
Bước 1: Ấn “Add user” để bắt đầu tạo user
[image: ]
Bước 2: Nhập tên user
Bước 3: Nhập mật khẩu
Bước 4: Nhập lại mật khẩu
Bước 5: Chọn Group
Bước 6: Chọn đúng tên Group cần tạo user
Bước 7: Ấn Add để hoàn tất tạo user
[image: ]
5. Group conferrences
>> Conferences
Tạo phòng họp
– Chọn mục “Conferences”
– Ấn “Create” để bắt đầu tạo phòng
[image: ]
– Sau khi chọn Create để  tạo phòng sẽ xuất hiện bảng Creating video conference, trong mục New conference sẽ có 2 phần để bạn lựa chọn khi tạo phòng
1. Private conference : yêu cầu xác thực, mọi ứng dụng khách trueconf bao gồm cả WebRTC đều có thể tham gia. Cho phép mời người dùng hiện tại thông qua lời mời lịch trang web hội nghị. Tự động tham gia với các tài khoản được tạo sẵn.
2. Public conference : ngoài các tính năng hội nghị riêng tư, hội nghị web công cộng cho phép bất kỳ người dùng nào có liên kết để tham gia, bao gồm cả khách và người tham gia từ xa. Nó có thể được nhúng vào các trang web của bên thứ ba thông qua tiện ích HTML5 và còn được gọi là hội thảo trên web
[image: ]
Khi chọn Private conference hoặc public conference sẽ hiện ra bảng Creating video conference, trong bảng sẽ có 3 mục lựa chọn như sau:
1. General: thông tin chung
2. Participants: chọn người tham gia
3. Additional: thông tin bổ sung
[image: ]
1. General: thông tin chung
Bước 1: Đặt tên Hội nghị
Bước 2: Chọn chủ hội nghị ( người sẽ điều khiển hội nghị )
Bước 3: Chọn chế độ hội nghị ( trong mục này sẽ có 3 lựa chọn )
Bước 4: Chọn lịch hội nghị ( trong mục này sẽ có 2 lựa chọn )
Bước 5: Ấn Create để hoàn thành việc tạo hội nghị
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– Trong mục Chế độ hội nghị khi bạn ấn vào sẽ có 3 lựa chọn
[image: ]
1. Hội nghị đối xứng (Hội nghị truyền hình đa điểm): tất cả những người tham gia có thể nghe và nhìn thấy nhau
2. Hội nghị bất đối xứng (Đào tạo trực tuyến): người điều hành có thể thấy tất cả những người tham gia, trong khi những người tham gia chỉ có thể thấy người điều hành (Video bài giảng là một ví dụ về hội nghị bất đối xứng )
3. Hội nghị dựa theo vai trò (Cuộc họp ảo): tất cả những người tham gia chỉ có thể nhìn thấy các nghe người điều hành. Để được quyền phát biểu trong hội nghị, người tham gia phải được mời hoặc đồng ý bởi người điều hành
 – Trong chế độ chọn lịch hội nghị có 2 lựa chọn
[image: ]
1. Chọn phòng mà không đặt lịch
2. Hội nghị theo lịch mà bạn đặt
2. Participants: chọn người tham gia
Bước 1: Chọn user cần chọn để cho tham gia hội nghị
Bước 2: Chọn “Add” để thêm người vào hội nghị
[image: ]
     Sau khi chọn xong người tham gia vào trong hội nghị bạn sẽ thấy tên các user mà bạn đã chọn hiện ra như hình ở dưới, tiếp theo bạn ấn “Create” để hoàn thành quá trình tạo phòng.
[image: ]
3. Additional: thông tin bổ sung
– Mục này bạn có thể bỏ qua không cần khai báo.
[image: ]
Lưu ý: Private conference hoặc public conference cài đặt tương tự như các mục ở trên chỉ khác nhau về chức năng khi tham gia cuộc họp.
>> Đăng ký phòng thành công sẽ hiện ra bảng Conference list các danh sách phòng bạn đã tạo
Bước 1: Chọn phòng họp mà ta vừa tạo xong
Bước 2: Ấn “ Go to conference page ” để đi đến phòng họp
[image: ]


III. Một số lưu ý sử dụng Zoom an toàn tránh rò rỉ thông tin
1. Luôn cập nhật phiên bản mới nhất
Zoom phải được cập nhật thường xuyên nhằm duy trì bảo mật hiệu quả. Ngoài việc bổ sung các tùy chọn và tính năng, bản cập nhật mới còn sửa lỗi cũng như vá các lỗ hổng bảo mật được tìm thấy từ các phiên bản trước. Khi người dùng cập nhật bản mới của Zoom, các mối đe dọa ở phiên bản cũ mới có thể được giải quyết.
Hướng dẫn nhanh cách cập nhật phiên bản mới nhất:
· Nhấp vào biểu tượng người dùng.
· Chọn Check for Updates để cập nhật.
Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật phiên bản mới nhất
Bước 1: Tại giao diện chính của Zoom, nhấp vào biểu tượng người dùng.
[image: Chọn biểu tượng người dùng]
Bước 2: Chọn Check for Updates để cập nhật bản mới nhất.
[image: Chọn Check for Updates]
Bước 3: Cập nhật bản mới nhất thành công.
[image: Cập nhật thành công]
2. Sử dụng mật khẩu trong các cuộc họp
Với mỗi cuộc hội thảo, Zoom sẽ tạo ra một ID gồm 9 -11 ký tự gồm các số ngẫu nhiên. Các tin tặc có thể đánh cắp ID bằng cách sử dụng hình thức tấn công brute force để dò tìm ID meeting, sau đó xâm nhập vào hội thảo mà người host không hề biết. Trong trường hợp hội thảo không có mật khẩu, việc tấn công này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhằm tránh các sự cố trên, Zoom cung cấp tính năng tạo mật khẩu cho cuộc trò chuyện. Biết được ID của cuộc họp thôi vẫn chưa đủ, người dùng cần phải có mật khẩu thì mới có thể tham gia vào cuộc trò chuyện.

Hướng dẫn nhanh cách câp nhật phiên bản mới nhất
· Chọn biểu tượng mũi tên ở New Meeting.
· Trỏ vào ID Meeting và chọn PMI Settings.
· Đặt mật khẩu cho meeting.
Hướng dẫn chi tiết cách câp nhật phiên bản mới nhất
Bước 1: Chọn biểu tượng mũi tên ở New Meeting.
[image: Chọn mũi tên ở phần New Meeting]
Bước 2: Trỏ vào phần ID Meeting (10 chữ số) và chọn PMI Settings.
[image: Trỏ vào ID Meeting và chọn PMI Settings]

Bước 3: Đặt mật khẩu cho meeting của bạn.
[image: Đặt mật khẩu cho meeting]
3. Sử dụng tính năng Waiting room
Khi kích hoạt tính năng này, host có thể kiểm soát được số lượng người và xét duyệt cho những ai đang trong trạng thái chờ được cấp quyền tham dự cuộc họp. Nhằm đảm bảo các cuộc họp chỉ bao gồm những người tham gia mà host mong muốn, Zoom bổ trợ tính năng kiểm soát người tham gia cuộc họp - Waiting room.
Hướng dẫn nhanh cách câp nhật Zoom phiên bản mới nhất
· Chọn biểu tượng mũi tên ở New Meeting.
· Trỏ vào ID Meeting và chọn PMI Settings.
· Nhấp vào Advanced Options.
· Bật Enable waiting room.
Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật Zoom phiên bản mới nhất
Bước 1: Chọn biểu tượng mũi tên ở New Meeting.
[image: Chọn mũi tên ở phần New Meeting]
Bước 2: Trỏ vào phần ID Meeting (10 chữ số) và chọn PMI Settings.
[image: Trỏ vào ID Meeting và chọn PMI Settings]
Bước 3: Nhấp vào mục Advanced Options.
[image: Chọn Advanced Options]
Bước 4: Bật tính năng Enable waiting room.
[image: Bật Enable waiting room]
4. Quản lý chia sẻ màn hình
Zoom đã cung cấp tính năng Only Host trong tab Advanced Sharing Options cho phép host là người duy nhất có thể chia sẻ nội dung trong cuộc họp để kiểm soát hơn cũng như ngăn chặn người tham gia chia sẻ màn hình với các nội dung không mong muốn.
Hướng dẫn nhanh cách câp nhật phiên bản mới nhất
· Tham gia cuộc trò chuyện.
· Nhấp vào mũi tên và chọn Advanced Sharing Options.
· Chọn Only Host tại mục Who can share?
Hướng dẫn chi tiết cách câp nhật phiên bản mới nhất
Bước 1: Tại giao diện trong cuộc trò chuyện, bạn nhấp vào mũi tên và chọn Advanced Sharing Options.
[image: Chọn Advanced Sharing Options]
Bước 2: Chọn Only Host tại mục Who can share? để giới hạn quyền của người tham gia.
[image: Chọn Only Host tại mục Who can share?]
Nguồn tham khảo:
1. Trang website: https://edu.google.com/products/classroom/;
2. Trang website: http://trueconf.com.vn/
3. Báo điện tử: https://vnexpress.net/
22

image3.gif
P e ——

GoogleLp hoc

Bty ochid i
A RN

Toahese tham 5316phoc dutién e




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
Tham gia l&p hoc

% nghi giso vién cia ban cung ¢&p m3 16p rBi nhap ma d6 vao day.

Malep





image7.jpeg
« ‘ <> O 8| htps//mailgoogle.com/mail/u/0/kinbox *

= MM Gmail Q Tim kiém trong thu v

o- ¢ ovmgsa < > @
— o Ou- IETTETIEE

Ngoal Hai Thue Chie

= soanthe

0 Hop thu dén 989
% C6gan du sao Tran Dac Tot (Lop h. Léi mi tham gia I6p hoc: "K§ nang g dung Cong nghe Thong tin 010100755704 - 10DHTHS" - Xin chao! Tran Dac Tot (tottd 0852

O chinn





image8.jpeg
O "

mail google.com/mail/u/0/#i

M Gmail Q
+ soantn s
O Hopthudén 988
% Cogan ddu sao
© oitamidn
> Dpagai
B Thunhep
®  [Gmaill/Sent Mail
®  [Gmaill/Trash/admicro
®  [Gmaill/Trash/Pay
ﬁz.uk\m +

aay
Bét dAu mdt cudc 1ro chuyén mai

Tim kiém trong

00§ & ¢ be

1 trong 16ng 561857 >

L&i mai tham gia I6p hoc: "Ky nang Ung dung Céng nghé Théng tin 010100755704 - 10DHTH3" Hep thu dén x &

2b93gc

Tran Dac Tot (L6p hoe) <no-reply

2 (4 phit truée

E

Google Classroom

Xin chao!

“Tran Dac Tot (tottd@binhduong-aptech edu vn) d& mai ban tham gia I6p hoc K§ nang
{mg dung Cong nghé Thong in 010100755704 - 10DHTH3.

Tran Dac Tot

Ky nang tng dung
0DHTH3

\g nghé Thong tin 010100755704





image9.png
Ky nang ing dung Céng ngh¢ Théng tin Luéng Bai tap trén l6p Mol nguéi 36 diém &
010100755704 - 100HTHS

Ky nang i'ng dung Cong nghé Théng\tin

010100755704 - 10DHTH3

M3 I6p e4hs92 {3

Chion chu @2
Téi 4nh ien

s

Sép dénhan . Chia s do1 e vai I ho.

Knong co ba tap nao sép

aén han
Xemtitca Tran Dac Tot .
13thg 9 ‘

GG tang cdc ban Knoa hoc Online: KY NANG CO BAN DE TRG THANH KV THUAT VIEN IT
Link khoa hoc: htps://unica. vi/ky:nang-co-ban-de- jan-doanh-nghiep-can

Cée bute aing ky hoc:

Butc 1. Vao trang hitps://unica vn teo 1ai khodn (luu lai 13 khodn a8 sau nay sii dung)
@ Buce 2. Sau kn o tai knodn 1 truy o3p vao rang
httos://unica.vn/coupon.




image10.png
&< > 0O 8 httpsy/classroom.google.com/u/0/c/NDIANDgyNTeyMzBa Y = 4L e

— Ky nang Ung dung Céng nghé Théng tin

Luéng Bai tap trén I6p Moi ngusi
010100755704 - 10DHTH3

Tran Dac Tot da dang mét bai tap mdi: Tuan 2
13 thg 9 (D4 chinh sira 13 thg 9)

Tran Dac Tot B
11 thg 9 (D4 chinh sira 13 thg 9) ¢

D& cuong mon hoc va danh séch 16p

De cuong ky nang ung du... 10DHTH3.xls
PDF Excel

S 4 &y

Lj, Thém nhan xét cta Iop hoc...

Tran Dac Tot .
11 thg 9 (Pa chinh sira 13 thg 9) N
Slide Mén hoc
T KNUDCNTT_Chuong 1.pdf .| KNUDCNTT_Chuong 2.pdf
- PDF - mell  POF
m KNUDCNTT_Chuong 3.pdf AT KNUDCNTT_Chuong 4.pdf

® PDF ol PDF




image11.png




image12.jpeg
Chia sé Vi 16p hoc cia ban





image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg
B sitp i oy X

Theo ddi tién a6





image17.jpeg
8l B s N EEEEEEEEEER——————
= s e

o S—

= K ninging ding Congnont Théng i Loy dpun ot

@ xembiitipcintin ) tehGoogle £ Trsmue v caiephoc

Tubnz -

el ke i o 1045 e S el e

embsiip





image18.jpeg
Them hoéc tao tép cho bai X
tép trén lop





image19.jpeg
L L E——— O
v :

o S— * a oL@

K9 g g dung Cangnoht Thég i @

Tuan2 wosén  Baitipclaban ™
+ Trambotess
@ st 13m0 @actensn 1390
Ll ]
e —— W

- B Tenguinby
B
B e





image20.jpeg
e e
v :

o S— * a oL@

K ing g dung Cangnoht Théng i

Tuan2 wosén  Baitipelaban ™

+ Thamboietss

@ st 3w @actensn1390)

s . |

g D





image21.jpeg
— > O & hupsy/classroomgoogle.com/u/0/c/NDIANDgyNTeyMzBa %] =

Ky néng (ing dung Céng nghé Thong tin Luéng Bai t3p trén Iop Mol ngusi
010100755704 - 100HTH3

Ky nang i'ng dung Céng nghé Théng\tin

010100755704 - 10DHTH3

stpatnnn R ——

Tuyétvol, khong co bai tap




image22.png
? O 6 hdmmsamgoogecom OO NI

@ wwe ot g sstpuieiy e
B w

B crmmoinmin

[ it

@ i

-2

et it i 20w
T g S 5 846 5 it

ToonTHAse





image23.png




image24.png
&

> O & httpsy//classroom.google.com/u/0/h

= Google Lép hoc

Ky ndng ung dung Co... \§

010100755704 - 10DHTH
Tran Dac Tot dang ky





image25.jpeg
Huy dang ky khoi Ky nang tng
dung Céng nghé Théng tin?
Ban sé& bj x6a tén klléi 16p nay.

Tat cd cac tép clia ban s& van con trén
Google Drive.

Hiy  Hay dang ky




image26.png




image27.png




image28.png
Sy o
JE—
O ot
e e ranigrtion
— prn -
o fus— - ey




image29.png




image30.png
e e

setings
e

ot

— pe—

- e L e ———
oy Je——

e





image31.png
o s [— -





image32.png
e setnge

e e

o

HEEca— - 1

e
=
i





image33.png
e e

hith.vnifves
e secity

. wasen

——

o = [





image34.png
s Q= - [—— ]
o Q= o [ '
A a= - R s
o a- - R .
[ Q= - PR, s
e Qo o [ROS—— .
o Qe - [—— s
- Qs o [——— .
o Q- - [R— '
ity Qo r—— 0
e a. E—— .





image35.png
PR )
prrer—
hith.vnitves
Groups o ngen i en o
oo [
= 0 P B - -
fad R —— e e« o
e ey e p
ey O cdmsmcmmas o [ N
o amereter R er—— e 8 ae s
o e ey
e & e o L





image36.png
o [y T — -

- Q e

privedl o ®
. Q= o B 5
- [B - [ '
- Q= - PR '
o Q= .— [o—— '

o om Q= - [R— i
S Qs sty [Eeet— i
el @ - [r— ]
- Qe - [ i




image37.png
e
Gy
sy
seany
s
Gos
s
10 ey

Gmpotorns
Teges
soees

e
Ll J83: Nhjp mitkhiu.

e
s a—T
8 masn o

0 engin ot T |

mmnh.umm“

85:chn g roup i g ser-





image38.png
o R @
e e, s

B —

-
o

= [ [
e PR
e TR
B PR
- 6 von | © wnosens
[p— 6 | g

- - P

oo I PR

— B womos 6w

e et P




image39.png
hith.vnitves

Cresing veo cterence

& et
e o o s e e o e e
© k"
et e g e e e i o





image40.png
tves

e [ —
— ol s Asstns

= (o]

e e ) 7| ot .





image41.png
| 8 e Oy it x| (@ x4
€ 3 0 (U — e o
_ s
htth.vn#ves

— st v e

o Gk ot M

precsynsh x*»m

o P BT

om Bowsiu Ok
o = 7 o
i fr— 5 g it
—

— [y =]





image42.png
Conference mode

@ Symmetric (36:36) )
Al participants can hear and see each other

O Asymmetric (1x36)
Moderator can see all the participants, while
participants can see only the moderator

O Role-based (6x50)
Al participants can see only the speakers. To become
a speaker, a participant has to be invited or approved 3
by moderators

Number of speakers: — 6 +

CANCEL oK




image43.png
Conference schedule




image44.png
Contacts

0

Search

layrora4
tayford4@htth.vn
TEST
test@htth.vn
testi-1
test1-1@htth.vn
test1-2
test1-2@htth.vn
test1-3
test1-3@htth.vn
test2-1
test2-1@htth.vn
test2-2
test2-2@htth.vn

test2-3

—

= chon tén cin chon

Selected (1)

B2: Chen add d¢ thém

CANCEL

N

ADD (1) ‘




image45.png
D e i Lo x|+

pype— e

S
hihanes

o pE—

o

o T e

::':m Numbes: 136

e - [

L B

s

o] [





image46.png
oy . .

Sy JEpS—





image47.png
8 wit-Comewata x [

e ——— S n |G ;
e
3 TrueConf
o J— o
=4 [ E—
;::"““"’* Topic & Satd. Ower  Mede  Tge GO
. e O p——
oy Beoiase o e &t | o
= ey o ——
o I
o e @ s D o gkt i
L — | ®
=0 oo
—p
-
==
PRS-





image48.jpeg




image49.jpeg
© Setings
® Available

© Away

© Do not disturb >

Change My Picture

Try Top Features

Help >

Switch to Portrait View
Switch Account

sign Out





image50.jpeg
© Zoom Update

You

You are on the latest version 4.6.9 (19253.0401). Release notes

are up to date

Close

New Meeting ~

Join





image51.jpeg
New Meeting +

Schedule

share screen

11:59 AM

Wednesday, April 8, 2020

No upcoming meetings today





image52.jpeg
New Meeting + Join

@ sertuithvieo

() Use My Personal Meeting ID (PM)

Copy D

e Stare screen
Copy Invitation

MI

11:51 AM

Wednesday, April &

No upcoming meetings today





image53.jpeg
() Recurring meeting

Meeting ID

O Generate Automatically

Time Zone: Bangkok +

() Personal Meeting ID 538-373-8039

Password

Require meeting password

Video
Host: ) on © off

Audio

) Telephone

Dial in from Edit

) Computer Audio

Participants: () On @ off

© Telephone and Computer Audio





image54.jpeg
b e
Video

Host: () on © off Participants: () on © Off

Audio
) Telephone

Computer Audioc ) Telephone and Computer Audio

Dial in from  Edit

Advanced Options





image55.jpeg
{:: Telephone (3 Computer Audio ° Telephone and Computer Audio

Dial in from  Edit

Advanced Options ~

Enable waiting room

(*) Enable join before host
() Mute participants on entry

D Automatically record meeting on the local computer

Save





image56.jpeg
/ One participant can share at a time

Multiple participants can share simul





image57.jpeg
jual monit





image1.jpeg
For Education

Manage teaching and learning with Classroom

‘Cassroomhels students and teachers o et bocst colsberation, s foster ertr





image2.jpeg
Google

Signin

L 1





